
                                               Phiếu số  
 

DUDIT “Drug Use Disorders Identification Test” 

Dưới đây là một vài câu hỏi về ma túy, xin bạn vui lòng trả lời chính xác và trung thực nhất có thể 

bằng cách chọn phương án trả lời phù hợp nhất với bạn trong năm qua. 

      Nam �       Nữ � Tuổi: |__|__|    

1. Ngoài rượu, bạn có thường xuyên sử dụng ma 
túy không? 
(Xin xem danh mục ma túy ở trang sau) 

Không 
bao giờ 

� 

1 lần/1 
tháng hoặc 

ít hơn 
� 

2-4 lần 
trong 1 
tháng 
� 

2-3 lần 
trong 1 

tuần 
� 

4 lần/1 
tuần hoặc 
nhiều hơn 

� 
2. Bạn có sử dụng nhiều hơn một loại ma túy 
trong một lần không? Không 

bao giờ 
� 

1 lần/1 
tháng hoặc 

ít hơn 
� 

2-4 lần 
trong 1 
tháng 
� 

2-3 lần 
trong 1 

tuần 
� 

4 lần/1 
tuần hoặc 
nhiều hơn 

� 
3. Trong ngày dùng ma túy, bạn sử dụng nó bao 
nhiêu lần? 

0 
� 

1-2 
� 

3-4 
� 

5-6 
� 

Trên 7 
� 

4. Bạn có thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi ma túy không? 
 

Không 
bao giờ 

� 

1 lần/1 
tháng hoặc 

ít hơn 
� 

2-4 lần 
trong 1 
tháng 
� 

2-3 lần 
trong 1 

tuần 
� 

4 lần/1 
tuần hoặc 
nhiều hơn 

� 
5. Trong năm qua, bạn có cảm thấy thèm muốn 
mạnh đến mức bạn không thể cưỡng lại được 
việc sử dụng ma túy không? 

Không 
bao giờ 

� 

1 lần/1 
tháng hoặc 

ít hơn 
� 

2-4 lần 
trong 1 
tháng 
� 

2-3 lần 
trong 1 

tuần 
� 

4 lần/1 
tuần hoặc 
nhiều hơn 

� 
6. Trong năm qua, có xảy ra tình trạng là bạn 
không thể ngừng sử dụng ma túy mỗi khi đã bắt 
đầu?  

Không 
bao giờ 

� 

1 lần/1 
tháng hoặc 

ít hơn 
� 

2-4 lần 
trong 1 
tháng 
� 

2-3 lần 
trong 1 

tuần 
� 

4 lần/1 
tuần hoặc 
nhiều hơn 

� 
7. Trong năm qua, bạn thường xuyên sử dụng ma 
túy bao nhiêu lần mà sau đó lơ là việc mà bạn cần 
làm không? 

Không 
bao giờ 

� 

1 lần/1 
tháng hoặc 

ít hơn 
� 

2-4 lần 
trong 1 
tháng 
� 

2-3 lần 
trong 1 

tuần 
� 

4 lần/1 
tuần hoặc 
nhiều hơn 

� 
8. Trong năm qua, bạn có thường xuyên phải sử 
dụng ma túy vào buổi sáng sau khi đã dùng rất 
nhiều vào ngày hôm trước không?  

Không 
bao giờ 

� 

1 lần/1 
tháng hoặc 

ít hơn 
� 

2-4 lần 
trong 1 
tháng 
� 

2-3 lần 
trong 1 

tuần 
� 

4 lần/1 
tuần hoặc 
nhiều hơn 

� 
9. Trong năm qua, bạn có cảm thấy tội lỗi hoặc 
cắn rứt lương tâm vì đã sử dụng ma túy không? Không 

bao giờ 
� 

1 lần/1 
tháng hoặc 

ít hơn 
� 

2-4 lần 
trong 1 
tháng 
� 

2-3 lần 
trong 1 

tuần 
� 

4 lần/1 
tuần hoặc 
nhiều hơn 

� 
10. Bạn hoặc ai đó đã bao giờ bị tổn thương (về 
thể chất và tinh thần) do bạn sử dụng ma túy 
không? Không 

� 

Có, nhưng không 
phải trong năm 

qua 
� 

Có, đã xảy ra trong 
năm qua 

� 
11. Có người thân hay bạn bè, bác sĩ, y tá, hoặc 
bất cứ ai khác đã và đang lo lắng về việc dùng ma 
túy của bạn hoặc đã và đang nói với bạn rằng bạn 
nên ngừng sử dụng nó không? 

Không 
� 

Có, nhưng không 
phải trong năm 

qua 
� 

Có, đã xảy ra trong 
năm qua 

� 
 

Lật sang trang tiếp theo để xem các loại ma túy   
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DANH SÁCH CÁC LOẠI MA TÚY 
(Lưu ý: không phải là bia rượu) 

Cần sa Amphetamines Cocaine Thuốc phiện Gây ảo giác Dung môi /  
thuốc hít 

γ –Hydroxybutyrate và  
các chất khác 

Cần sa Methamphetamine Crack (Cocaine 
dạng đá) 

Heroin dạng hút Thuốc lắc Sơn pha loãng Gamma hydroxy axit butyrat (Nước 
biển, Vitamin G,...) 

Nhựa 
cần sa 

Phenmetraline Cocaine tự do Heroin (bạch 
phiến, 
diamorphine) 

Bùa lưỡi  
(Lisergic acid) 

Trichlorethylene Steroids đồng hóa 

Dầu 
cần sa 

Lá Khát, trầu cau Lá của cây coca Thuốc phiện Ma túy xương rồng, 
Nhựa cây Peyote 

Xăng/Gas Khí gây cười (Halothane là thuốc 
gây mê) 

 Ritaline 
(Methylphenidate) 

  Phencyclidine, bụi 
thiên thần 

Dung dịch Amyl nitrate (thuốc tim mạch, mùi 
tất/vớ bẩn) 

 (Methylphenidate)   (Phencyclidine) Keo dán (Poppers)  Popper là các chất hóa 
học dạng alkyl nitrit, có thể hít.  

    Nấm Psilocybe (nấm 
ma thuật, nấm thức 
thần) 

 Thuốc kháng cholinergic 

    DMT (“Bữa trưa của 
thương gia”) 

 Hợp chất 

    (Dimethyltryptamine)   

THUỐC - DƯỢC PHẨM 

Thuốc được coi là ma túy khi bạn sử dụng: 
• Dùng nhiều hơn hoặc thường xuyên hơn so với chỉ định của bác sĩ 
• Sử dụng thuốc vì bạn muốn được vui, để cảm thấy tốt hơn hoặc để đạt “đỉnh” hoặc muốn có ảnh 

hưởng nào đó đến bản thân mình. 
• Thuốc mà bạn đã nhận được từ người thân hoặc bạn bè 
• Thuốc mà bạn đã mua trên thị trường “chợ đen” (mua chui) hoặc bị đánh cắp. 

 
THUỐC NGỦ/THUỐC AN THẦN KINH  THUỐC GIẢM ĐAU 

Alprazolam 
(Benzodiazepines) 

Glutethimide 
(thuốc kháng 
cholinergic) 

Rohypnol 
(Flunitrazepam) 

 Actiq 
(Fentanyl citrate) 

Durogesic 
(Fentanyl) 

OxyNorm 
(Oxycodone) 

Amobarbital Halcion 
(Triazolam) 

Secobarbital 
 

 Coccilana-Etyfin 
(Ethyl morphin) 

Fentanyl Panocod 

Apodorm 
(Nitrazepam) 

Heminevrin 
(Clomethiazole) 

Sobril 
(Oxazepam) 

 Citodon Ketodur 
(Ketobemidone)  

Panocod forte 

Apozepam 
 

Iktorivil 
(Clonazepam) 

Sonata 
(Zaleplon) 

 Citodon forte 
 

Ketogan 
(Ketobemidone)  

Paraflex comp  

Aprobarbital 
 

Imovane 
(Zopiclone) 

Stesolid 
(Diazepam) 

 Dexodon Kodein 
(Codein) 

Somadril 
(Carisoprodol) 

Butabarbital Mephobarbital 
(Methylphenobarbital) 

Stilnoct 
(Zolpidem) 

 Depolan 
  

Maxidon Spasmofen 

Butalbital 
 

Meprobamate 
 

Talbutal 
 

 Dexofen 
(Dextropropoxyphen)  

Metadon 
(Methadone hydrochloride) 

Subutex 
(Buprenorphine) 

Chloral hydrate 
 

Methaqualone 
 

Temesta 
(Lorazepam) 

 Dilaudid 
(Hydromorphone)  

Morfin 
(Morphine hydrochloride 
trihydrate) 

Temgesic 
(Buprenorphine 
hydrochloride) 

Diazepam  Methohexital 
(Brevital và Brietal, 
barbiturat) 

Thiamyal 
(Surital) 

 Distalgesic 
 

Nobligan 
(Tramadolhydrochloride) 

Tiparol 
(Tramadolhydrochloride) 

Dormicum 
(Midazolam) 

Mogadon 
(Nitrazepam) 

Thiopental 
(Natri thiopental) 

 Dolcontin 
(Morphine)  

Norflex 
(Orphenadrine citrate) 

Tradolan 
(Tramadolhydrochloride) 

Ethcholorvynol 
 

Nitrazepam 
 

Triazolam 
 

 Doleron 
 

Norgesic 
(Orphenadrine citrate và 
Paracetamol) 

Tramadol 
 

Fenemal 
(Phenobarbital) 

Oxascand 
 

Xanor 
(Alprazolam) 

 Dolotard 
(Dextropropoxyphene) 

Opidol 
(Tramadol hydrochloride) 

Treo comp (Acetylsalicylic 
Acid, Caffeine, Codeine) 

Flunitrazepam 
 

Pentobarbital 
(Dẫn xuất barbiturat) 

Zopiklon 
(Zopiclone) 

 Doloxene 
(Dextropropoxyphen 
napsilate) 

OxyContin 
(Oxycodone)  

 

Fluscand 
(Flunitrazepam) 

Phenobarbital 
(Dẫn xuất barbiturat) 

     

Thuốc viên KHÔNG ĐƯỢC tính là ma túy nếu bạn được bác sĩ kê đơn 
và sử dụng đúng liều lượng đã được chỉ định. 
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